BỘ SỐ 2: PHÁP LUẬT AN NINH QUỐC GIA (LUẬT ANQG, LUẬT CAND)
PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: An ninh quốc gia là gì?
A. Là sự an toàn về tài sản của công dân
B. Là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
C. Là tình trạng không có tội phạm trộm cắp
D. Là sự phát triển của nền kinh tế thị trường
Câu 2: Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là ngày nào?
A. 19/8/1945
B. 22/12/1944
C. 02/09/1945
D. 30/04/1975
Câu 3: Cơ quan nào là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội?
A. Quân đội nhân dân
B. Công an nhân dân
C. Dân quân tự vệ
D. Tòa án nhân dân
Câu 4: Nhiệm vụ nào KHÔNG thuộc chức năng của lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia?
A. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm xâm phạm ANQG
B. Thu thập tình báo
C. Xét xử các vụ án hình sự tại Tòa án
D. Bảo vệ bí mật nhà nước
Câu 5: Hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật An ninh quốc gia?
A. Tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
B. Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
C. Tố giác tội phạm
D. Giữ gìn bí mật nhà nước
Câu 6: Công an nhân dân gồm những lực lượng nào?
A. Cảnh sát nhân dân và An ninh nhân dân
B. Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển
C. Công an xã và Cảnh sát giao thông
D. An ninh mạng và Cảnh sát cơ động
Câu 7: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là ngày nào?
A. 22/12
B. 19/8
C. 03/3
D. 26/3
Câu 8: Thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân thuộc về ai?
A. Thủ tướng Chính phủ
B. Bộ trưởng Bộ Công an
C. Chủ tịch nước
D. Chủ tịch Quốc hội
Câu 9: Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của ai?
A. Của riêng Bộ Công an
B. Của toàn dân, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ ANQG làm nòng cốt
C. Của riêng lực lượng Quân đội
D. Của các cấp chính quyền địa phương
Câu 10: Mật mã, tài liệu mật của Nhà nước được phân thành mấy cấp độ tuyệt mật, tối mật, mật?
A. 2 cấp độ
B. 3 cấp độ
C. 4 cấp độ
D. Không phân cấp
Câu 11: Lực lượng nào chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (cấp xã)?
A. Công an xã, phường, thị trấn
B. Bộ đội biên phòng
C. Cảnh sát cơ động
D. Cảnh sát biển
Câu 12: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia do dân thường thực hiện?
A. Cơ quan An ninh điều tra
B. Tòa án nhân dân
C. Cảnh sát giao thông
D. Quân sự địa phương
Câu 13: Một trong các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia là gì?
A. Biện pháp vũ trang
B. Biện pháp ngoại giao
C. Biện pháp trinh sát
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14: Bộ trưởng Bộ Công an do ai bổ nhiệm?
A. Chủ tịch nước (theo đề nghị của Thủ tướng và sự phê chuẩn của Quốc hội)
B. Tổng Bí thư
C. Trực tiếp do nhân dân bầu
D. Chủ tịch Quốc hội
Câu 15: Cảnh vệ là lực lượng thuộc cơ quan nào?
A. Chỉ thuộc Bộ Công an
B. Thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
C. Chỉ thuộc Bộ Quốc phòng
D. Thuộc Bộ Nội vụ
Câu 16: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân?
A. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Hoạt động độc lập không chịu sự quản lý của Nhà nước
C. Do các tổ chức phi chính phủ chỉ đạo
D. Tự chủ về tài chính
Câu 17: Hành vi xâm phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất là gì?
A. Trộm cắp tài sản
B. Phản bội Tổ quốc
C. Gây rối trật tự công cộng
D. Vi phạm luật giao thông
Câu 18: Ai có nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh quốc gia?
A. Chỉ công dân từ đủ 18 tuổi
B. Mọi công dân Việt Nam
C. Chỉ lực lượng Công an
D. Chỉ nam giới
Câu 19: Lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc thẩm quyền quản lý của ai?
A. Bộ Công an
B. Bộ Quốc phòng
C. Bộ Nội vụ
D. Tòa án Tối cao
Câu 20: Việc hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh quốc gia dựa trên nguyên tắc nào?
A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
B. Can thiệp quân sự vào nước khác
C. Ép buộc nước yếu hơn tuân thủ
D. Bỏ qua các điều ước quốc tế


PHẦN II: ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 2
Câu 1: Đáp án B
• Giải thích: Điều 3 Luật An ninh quốc gia 2004 định nghĩa ANQG bao gồm sự ổn định chế độ và bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, lãnh thổ.
Câu 2: Đáp án A
• Giải thích: Ngày 19/8/1945 là ngày truyền thống của CAND và cũng là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Câu 3: Đáp án B
• Giải thích: Theo Luật Công an nhân dân 2018, CAND là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH.
Câu 4: Đáp án C
• Giải thích: Việc xét xử các vụ án hình sự là chức năng của cơ quan Tư pháp (Tòa án), không phải chức năng trực tiếp của lực lượng chuyên trách bảo vệ ANQG.
Câu 5: Đáp án B
• Giải thích: Điều 13 Luật An ninh quốc gia 2004 nghiêm cấm hành vi lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ bảo vệ ANQG để xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Câu 6: Đáp án A
• Giải thích: Cơ cấu tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam bao gồm hai lực lượng chính là An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân.
Câu 7: Đáp án B
• Giải thích: Luật An ninh quốc gia và Luật CAND quy định ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Câu 8: Đáp án C
• Giải thích: Theo Luật Công an nhân dân 2018, Chủ tịch nước có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan CAND.
Câu 9: Đáp án B
• Giải thích: Nguyên tắc cơ bản là bảo vệ ANQG là sự nghiệp của toàn dân, lực lượng chuyên trách bảo vệ ANQG là nòng cốt (Điều 4 Luật ANQG).
Câu 10: Đáp án B
• Giải thích: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định bí mật nhà nước phân làm 3 độ: Tuyệt mật, Tối mật và Mật.
Câu 11: Đáp án A
• Giải thích: Công an xã, phường, thị trấn là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.
Câu 12: Đáp án A
• Giải thích: Cơ quan An ninh điều tra thuộc lực lượng An ninh nhân dân (Bộ Công an) có thẩm quyền khởi tố, điều tra các tội phạm xâm phạm ANQG.
Câu 13: Đáp án D
• Giải thích: Các biện pháp bảo vệ ANQG bao gồm: vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang (Điều 15 Luật ANQG).
Câu 14: Đáp án A
• Giải thích: Bộ trưởng Bộ Công an là thành viên Chính phủ, do Chủ tịch nước bổ nhiệm trên cơ sở phê chuẩn của Quốc hội theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Câu 15: Đáp án B
• Giải thích: Lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) và Bộ Quốc phòng (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội) theo Luật Cảnh vệ 2017.
Câu 16: Đáp án A
• Giải thích: Nguyên tắc cốt lõi là CAND đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, quản lý của Chính phủ (Điều 4 Luật CAND).
Câu 17: Đáp án B
• Giải thích: Tội Phản bội Tổ quốc là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nhất xâm phạm an ninh quốc gia, quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự.
Câu 18: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 17 Luật An ninh quốc gia, công dân có nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bí mật nhà nước.
Câu 19: Đáp án A
• Giải thích: Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam (Luật Cảnh sát cơ động 2022).
Câu 20: Đáp án A
• Giải thích: Hợp tác quốc tế dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp nội bộ, bình đẳng và cùng có lợi.

